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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THCS  và THPT KHAI MINH

	
	KIỂM TRA HỌC KỲ 1 ( 2021-2022)
MÔN: TOÁN LỚP 6
THỜI GIAN: 90 phút
NGÀY: 12/01/2022



Câu 1( điểm) 

Cho tập hợp .

a) Liệt kê các phần tử của tập hợp .

b) Cho biết các phần tử 6, 10, 8 có thuộc tập hợp  không ?
Câu 2 (2,5 điểm) 
Thực hiện phép tính

a)  					

b)  

c)  
Câu 3 (2,5 điểm)

 Tìm  nguyên:

a)  		

[image: ]b)  		

c)  
Câu 4 (2 điểm) 
Cho hình vẽ
a) Tính chu vi hình H.
b) Tính diện tích hình H.


Câu 5 (2 điểm) Cho biểu đồ
[image: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 6 năm 2021 có ma trận (4 đề) | Chân trời sáng tạo]
Biểu đồ tranh ở trên cho ta thông tin về loại quả yêu thích của các bạn học sinh khối lớp 6.
a) Loại quả nào được các bạn học sinh khối 6 yêu thích nhiều nhất, loại quả nào được các bạn yêu thích ít nhât?
b) Có bao nhiêu bạn yêu thích quả bưởi? Có bao nhiêu bạn yêu thích quả cam?













                                                                        BẢNG ĐÁP ÁN
	Đáp án
	Điểm

	
Bài 1: Cho tập hợp .

a) Liệt kê các phần tử của tập hợp .




b) Cho biết các phần tử  có thuộc tập hợp  không ?

Ta có 
	

0,5

0,5

	Bài 2: Thực hiện phép tính

a)  





b)  





c) 


	
0,5

0,5

0,5

0,5


0,5

	
Bài 3: Tìm  nguyên:

a)  





Vậy .

b)  





Vậy 

c)  





Vậy 
	

0,5

0,5


0,5

0,5


0,5


	Bài 4: Cho hình vẽ
a) Tính chu vi hình H.

Ta có  

           
Chu vi của hình H là

 
b) Tính diện tích hình H.

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:  

Diện tích hình chữ nhật DMNP là:  

Diện tích hình H là:  
	
0,25
0,25

0,5


0,25
0,25
0,5

	Bài 5: Cho biểu đồ. Biểu đồ tranh ở trên cho ta thông tin về loại quả yêu thích của các bạn học sinh khối lớp 6.
a) Loại quả nào được các bạn học sinh khối 6 yêu thích nhiều nhất, loại quả nào được các bạn yêu thích ít nhât?
- Loại quả được học sinh yêu thích nhiều nhất là dưa hấu
- Loại quả được học sinh yêu thích ít nhất táo
b) Có bao nhiêu bạn yêu thích quả bưởi? Có bao nhiêu bạn yêu thích quả cam?
- Có 60 học sinh yêu thích quả bưởi
- Có 45 học sinh yêu thích quả cam
	

0,25
0,25

0,25
0,25

	Tổng
	10
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Câu 1( đi?m)  

Cho t?p h?p {|}9AnNn. 

a) Li?t kê các ph?n t? c?a t?p h?p A. 

b) Cho bi?t các ph?n t? 6, 10, 8 có thu?c t?p h?p A không ? 

Câu 2 (2,5 đi?m)  

Th?c hi?n phép tính 

a) 297630297330       

b) 545.6515.54580.445  

c) 





30

303365518:21.45:10











  

Câu 3 (2,5 đi?m) 

 Tìm x nguyên: 

a) 715:39x    

b) 575670445x    

c) 3.21533

x

  

Câu 4 (2 đi?m)  

Cho hình v? 

a) Tính chu vi hình H. 

b) Tính di?n tích hình H. 

 

 

Câu 5 (2 đi?m) Cho bi?u đ? 

 

 

S? GIÁO D?C VÀ ĐÀO T?O THÀNH PH? H? CHÍ MINH 

TRƯ?NG THCS  và THPT KHAI MINH 

KI?M TRA H?C K? 1 ( 2021-2022) 

MÔN: TOÁN L?P 6 

TH?I GIAN: 90 phút 

NGÀY: 12/01/2022 

